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Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Cao Xuân Long 

 - Các Thẩm phán:                            Bà Đào Thị Huệ 

                                                                   Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh            

 - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà Vy – Thư ký Tòa án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Bà Trần Thị Kiều Oanh – Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

14/2024/TLPT-KDTM ngày 06 tháng 11 năm 2024 về việc: “Tranh chấp hợp 

đồng thi công”.  

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2024/KDTM-ST ngày 

26/4/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2025/QĐ-PT ngày 28/02/2025, 

Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2025/QĐ-PT ngày 17/3/2025 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phần I;  

Địa chỉ: Lô A, đường số B, Khu công nghiệp N, xã N, huyện B, tỉnh Long 

An. 

  Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông Lê Đình T – Chức vụ: 

Tổng giám đốc (vắng mặt). 

  Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Trương Bảo C, sinh 

năm 1994; địa chỉ liên hệ: Số G T, Phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 

(có mặt).  

  - Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn D;  

Địa chỉ: Số A Đ, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20A1,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%202,%20Khu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Nh%E1%BB%B1t%20Ch%C3%A1nh,%20x%C3%A3%20Nh%E1%BB%B1t%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BA%BFn%20L%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20A1,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%202,%20Khu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Nh%E1%BB%B1t%20Ch%C3%A1nh,%20x%C3%A3%20Nh%E1%BB%B1t%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BA%BFn%20L%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20B%E1%BA%A3o%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%207%20Thanh%20%C4%90a,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2027,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%207%20Thanh%20%C4%90a,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2027,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2019%20%C4%90i%E1%BB%87n%20Bi%C3%AAn%20Ph%E1%BB%A7,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%C6%B0ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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  Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Nguyễn Ngọc Đăng H – 

Chức vụ: Giám đốc.  

  Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Mông Thế H1, sinh năm 

1998; địa chỉ: Thôn D, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng (có mặt).   

  - Người kháng cáo: Công ty Trách nhiệm hữu hạn D. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình tố tụng, nguyên đơn - 

Công ty Cổ phần I trình bày:  

Ngày 15/11/2018, Công ty Cổ phần I (viết tắt là Công ty I) và Công ty trách 

nhiệm hữu hạn D (viết tắt là Công ty D) có ký kết Hợp đồng thi công số 

210/KTTH-IBS và Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 03/12/2018 về việc cung cấp và 

thi công lắp đặt đá granite cho dự án sửa chữa kè biển đường T, huyện C, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu (viết tắt là Hợp đồng 210). Giá trị Hợp đồng tạm tính là: 

4.710.200.000đ (đã bao gồm thuế VAT). Khối lượng thanh toán là khối lượng 

nghiệm thu trên thực tế thi công.  

Thực hiện Hợp đồng 210, Công ty I đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của 

mình theo quy định tại hợp đồng. Ngày 25/12/2020, hai bên đã ký bảng xác nhận 

khối lượng quyết toán công việc hoàn thành, nội dung như sau: Khối lượng quyết 

toán hoàn thành là 4.981.743.000 đồng; số tiền đã tạm ứng là 3.500.000.000 đồng; 

số tiền còn phải thanh toán là 1.481.743.000 đồng. 

Ngày 07/12/2022, Công ty D có gửi email đính kèm công văn số 

0712/CV/TH gửi cho Công ty I về việc xác nhận còn nợ số tiền 431.743.000 đồng 

và xin được thanh toán mỗi tháng 50.000.000 đồng nhưng Công ty D đã không 

thực hiện đúng. Ngày 26/4/2022, hai bên đã xác nhận đối chiếu công nợ, theo đó 

Công ty D còn nợ Công ty I số tiền là 381.743.000đ. Đồng thời, ngày 28/4/2023 

Công ty D tiếp tục có Biên bản cam kết thanh toán cho Công ty I nhưng vẫn 

không thực hiện đúng. Ngày 19/6/2023, Công ty I gửi công văn số 34/2023/CV-

IBS về việc thanh toán công nợ và thông báo khởi kiện đến Công ty D nhưng 

không nhận được phản hồi. 

Nay Công ty IBS yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau: 

- Buộc Công ty D phải thanh toán toàn bộ số tiền nợ gốc còn lại là 

361.743.000 đồng. 

- Buộc Công ty D có nghĩa vụ trả lãi trên tổng số tiền chậm thanh toán tạm 

tính là 115.757.760 đồng. 

Đối với yêu cầu phản tố của Công ty D, nguyên đơn không đồng ý vì: Công 

ty D căn cứ vào Điều 6 của Hợp đồng để phạt Công ty IBS chậm tiến độ là không 

phù hợp bởi những lý do như sau: Theo nội dung Biên bản số 05/BBBG ngày 

25/11/2020, ký giữa chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện C với 

nhà thầu xây lắp Công ty D để bàn giao đưa vào sử dụng công trình thì không có 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C4%90%C4%83ng%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20M%C3%B4ng%20Th%E1%BA%BF%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20L%E1%BB%99c%20Ph%C3%BA,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%204,%20x%C3%A3%20L%E1%BB%99c%20Ph%C3%BA,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%B4n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20C%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A3o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%B4n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20C%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A3o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ban%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20huy%E1%BB%87n%20C%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
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bất kỳ nội dung phạt chậm tiến độ. Theo Bảng xác nhận khối lượng quyết toán 

công việc hoàn thành ký ngày 25/12/2020 giữa Công ty I và Công ty D thì Công 

ty I đã hoàn thành công việc của Hợp đồng số 210 và cũng không thể hiện việc 

phạt chậm tiến độ đối với Công ty I. Theo Biên bản đối chiếu công nợ ký ngày 

26/4/2022 giữa Công ty I và Công ty D xác nhận Công ty D còn nợ số tiền là 

381.743.000 đồng, không có bất kỳ khoản phạt hay khấu trừ nào. Đồng thời, các 

văn bản Công ty D nộp kèm Đơn phản tố cũng không có văn bản nào đề cập Công 

ty D lập biên bản phạt chậm tiến độ đối với Công ty I, từ đó đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty D.  

2. Bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn D trình bày:  

Ngày 15/11/2018, Công ty D và Công ty I có ký kết hợp đồng số 

210/KTTH – IBS về việc cung cấp và thi công đá Granite cho dự án sửa chữa kè 

biển đường T, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá trị hợp đồng tạm tính là: 

4.710.200.000 đồng (đã bao gồm VAT), Khối lượng thanh toán là khối lượng 

nghiệm thu thực tế thi công. Công ty D và Công ty I đã có bảng đối chiếu công nợ 

vào ngày 26/4/2022 xác nhận số tiền Công ty D còn nợ là 381.743.000 đồng, sau 

đó Công ty D đã trả cho Công ty I số tiền 20.000.000đ, đến thời điểm hiện tại 

Công ty D xác nhận số tiền còn nợ là 361.743.000đ đúng như yêu cầu khởi kiện 

của Công ty I. 

Tuy nhiên, tại Điều 6 Hợp đồng số 210 thể hiện tiến độ thi công dự án là 

105 ngày kể từ ngày kí hợp đồng tức là bắt đầu từ ngày 15/11/2018 và hoàn thành 

dự án vào ngày 28/02/2019, nhưng đến ngày 25/12/2020 Công ty I mới thi công 

hoàn thành công việc và có ký kết biên bản nghiệm thu khối lượng với nội dung 

như sau: Khối lượng quyết toán: 4.981.743.000 đồng, Số tiền đã tạm ứng: 

3.500.000.000 đồng. Số tiền còn phải thanh toán: 1.481.743.000 đồng. Như vậy, 

Công ty I đã vi phạm tiến độ công việc theo khoản 11.2 Điều 11 của hợp đồng và 

phải chịu phạt vi phạm hợp đồng cụ thể: Phải chịu khoản phạt là 10.000.000 đồng 

cho 1 ngày chậm trễ tương đương: 666 ngày x 10.000.000 đồng = 6.660.000.000 

đồng (sáu tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng).  

Do đó, Công ty D có đơn yêu cầu phản tố buộc Công ty I phải thanh toán số 

tiền phạt do vi phạm hợp đồng với số tiền là: 6.660.000.000 đồng.  Công ty yêu 

cầu cấn trừ số tiền này vào số tiền công ty đang nợ Công ty I cụ thể là 

6.660.000.000 đồng - 361.743.000 đồng = 6.298.257.000đ, như vậy Công ty I 

phải trả cho công ty D số tiền phạt vi phạm hợp đồng là 6.298.257.000đ. 

3. Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2024/KDTM-ST ngày 

26/4/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa đã tuyên xử:  

- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty I đối với Công ty D;  

Buộc Công ty D có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Cổ phần I tổng số 

tiền 481.017.475 đồng; Trong đó: nợ gốc là 361.743.000 đồng và nợ lãi là 

119.274.475 đồng. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%B4n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20C%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A3o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
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- Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty D về việc yêu cầu Công ty 

I thanh toán 6.660.000.000đ cho Công ty D.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành án 

dân sự và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

4. Nội dung kháng cáo:  

Ngày 10-5-2024, Công ty D kháng cáo bản án sơ thẩm với nội dung: Yêu 

cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn về việc yêu cầu Công ty I phải thanh 

toán 6.660.000.000đ cho Công ty D.  

5. Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Đại diện hợp pháp của Công ty D và Công ty Cổ phần I đã tự nguyện thỏa 

thuận với nhau về việc giải quyết vụ án như sau: Công ty D đồng ý thanh toán cho 

Công ty Cổ phần I tổng số tiền: 421.743.000 đồng (trong đó số tiền nợ gốc: 

361.743.000 đồng và tiền lãi suất: 60.000.000 đồng) phát sinh từ Hợp đồng thi 

công số 210/KTTH - IBS ngày 15 tháng 11 năm 2018; Phụ lục số 01 ký ngày 

03/12/2018.  

6. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu ý kiến 

như sau: 

Về tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, 

thành viên Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Tại phiên tòa, do các đương sự thống nhất với nhau về giải 

quyết vụ án; sự thỏa thuận trên không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên đề nghị 

Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự, áp dụng Điều 300 Bộ 

luật Tố tụng dân sự; sửa bản án sơ thẩm theo hướng công nhận sự thỏa thuận của 

các đương sự tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên; Hội 

đồng xét xử phúc thẩm nhận định:  

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn D (gọi tắt 

là Công ty D) đảm bảo đúng thủ tục, nội dung và nộp trong thời hạn theo quy định 

tại các Điều 272, 273 của Bộ luật tố tụng dân sự nên hợp lệ. Hội đồng xét xử phúc 

thẩm chấp nhận xem xét lại bản án sơ thẩm theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu kháng cáo của Công ty D thì thấy:  

Tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty D và Công ty Cổ phần I đã tự nguyện 

thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án như sau: Công ty D đồng ý thanh 

toán cho Công ty Cổ phần I tổng số tiền: 421.743.000 đồng (trong đó số tiền nợ 

gốc: 361.743.000 đồng và tiền lãi suất: 60.000.000 đồng) phát sinh từ Hợp đồng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
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thi công số 210/KTTH - IBS ngày 15 tháng 11 năm 2018 và Phụ lục số 01 ký 

ngày 03/12/2018.  

Xét thấy, sự thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, phù hợp với quy 

định của pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các đương sự khác; 

do đó, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 300 Bộ luật Tố tụng dân sự ghi nhận những 

nội dung mà các đương sự đã thỏa thuận; sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và buộc bị đơn thanh toán cho nguyên 

đơn số tiền 421.743.000 đồng.   

[3] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty D tự nguyện chịu án 

phí nên ghi nhận là phù hợp.  

[4] Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Người kháng cáo – Công 

ty D phải chịu 2.000.000 đồng.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố Tụng dân sự;  

Sửa bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2024/KDTM-ST ngày 

26/4/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Áp dụng: Điều 300 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 26, 29 Nghị quyết 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

án phí, lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử:  

1. Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn D phải có nghĩa vụ thanh toán cho 

Công ty Cổ phần I khoản nợ phát sinh từ Hợp đồng thi công số 210/KTTH - IBS 

ngày 15 tháng 11 năm 2018; Phụ lục số 01 ký ngày 03/12/2018 số tiền là 

421.743.000đ (Bốn trăm hai mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi ba ngàn đồng); 

trong đó bao gồm: số tiền nợ gốc 361.743.000đ (Ba trăm sáu mươi mốt triệu bảy 

trăm bốn mươi ba ngàn đồng) và tiền lãi suất 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng).  

2. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn D phải chịu 20.869.720đ (Hai mươi triệu tám 

trăm sáu mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi đồng), được khấu trừ vào tiền tạm 

ứng án phí đã nộp 57.330.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 

số 0000894 ngày 13/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nên Công ty Trách nhiệm hữu hạn D được hoàn trả lại 

36.460.280đ (Ba mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi ngàn hai trăm tám mươi 

đồng).  

Hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần I số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

11.550.000đ (Mười một triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng) theo biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0010214 ngày 17/10/2023 của Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20IBS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
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3. Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu 

người phải thi hành án không thanh toán số tiền nêu trên cho người được thi hành 

án thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải thanh toán thêm cho người 

được thi hành án số tiền lãi theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ 

luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

4. Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm:  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn D phải nộp 2.000.000đ (Hai triệu đồng); 

được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng đã nộp theo biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001221 ngày 16/5/2024 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nên Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn D còn phải nộp tiếp số tiền 1.700.000đ (Một triệu bảy trăm ngàn đồng).  

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

08/4/2025).  

6. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  
  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh BR-VT;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND thành phố Bà Rịa; 

- VKSND thành phố Bà Rịa;   

- Chi cục THADS thành phố Bà Rịa; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ, Tòa DS, VP.                                                                                                            
                                                                  

Cao Xuân Long 

 

 

                                   

 

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20Th%C3%A0nh%20Huy

